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TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
 


THÀNH PHỐ  HỒ CHÍ MINH



Số: 274/QĐ-LTT-HĐSK 
     Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 3 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH
Công nhận sáng kiến năm học 2019 - 2020

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP.HỒ CHÍ MINH
Căn cứ Nghị định 13/2012/NĐ-CP  ngày 02 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ ban hành Điều lệ Sáng kiến;
Căn cứ Nghị định 91/2017/NĐ-CP  ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ ban hành Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Thông tư số 22/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục;

Căn cứ Công văn số 3696/GDĐT-VP ngày 09 tháng 10 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về hướng dẫn xét công nhận phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài khoa học phục vụ công tác thi đua, khen thưởng Ngành Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 1196/QĐ-LTT-TC ngày 10 tháng 10 năm 2019 của  Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập Hội đồng Sáng kiến năm học 2019 – 2020;

Căn cứ Quyết định số 70/QĐ-LTT-TC ngày 03 tháng 02 năm 2020 của  Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh thành viên Hội đồng Sáng kiến năm học 2019 – 2020;
Căn cứ nội dung cuộc họp Hội đồng Sáng kiến Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh ngày 26 tháng 3 năm 2020;

Theo đề nghị của Hội đồng Sáng kiến thuộc Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công nhận sáng kiến năm học 2019 – 2020 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh cho 146 cá nhân tham gia viết đề tài (gồm 147 đề tài, danh sách đính kèm).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Hội đồng Sáng kiến Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh và các Ông (Bà) có tên ghi nơi Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.
Nơi nhận:
HIỆU TRƯỞNG 

· Như Điều 3;

· Lưu: VT, HĐSK.
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DANH SÁCH SÁNG KIẾN NĂM HỌC 2019 - 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 274/QĐ-LTT-HĐSK ngày 30 tháng 3 năm 2020
của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
	Stt
	Họ và tên
	Chức vụ
	Tên Sáng kiến

	01
	Ông Phạm Hữu Lộc
	Hiệu trưởng
	Phát triển hợp tác giữa các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0

	
	
	
	Đào tạo theo định hướng tiếp cận CDIO cho các ngành kỹ thuật tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

	02
	Ông Đinh Văn Đệ
	Phó Hiệu trưởng
	Xây dựng bộ tiêu chí và qui trình kiểm tra đánh giá kêt quả học tập của sinh viên theo tiếp cận phát triển năng lực trong giáo dục nghề nghiệp.

	03
	Bà Đinh Hồng Minh
	Phó Hiệu trưởng
	Giải pháp phát huy vai trò của các bên quan tâm trong hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh

	04
	Ông Châu Văn Bảo
	Phó Hiệu trưởng
	Thiết kế và thi công tủ điều khiển máy phay CNC theo hướng tiếp cận công nghệ 4.0

	05
	Ông Lâm Viết Dũng
	Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp
	Giải pháp duy trì hoạt động công đoàn cơ sở đạt thành tích vững mạnh tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh 

	06
	Ông Nguyễn Kính
	Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính
	Nâng cao hiệu quả công tác lập dự toán tài chính các đơn vị sự nghiệp giáo dục

	07
	Ông Hồ Văn Sĩ
	Trưởng phòng Tuyển sinh - Đào tạo
	Mô hình tuyển sinh thông minh tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh

	08
	Bà Huỳnh Thị Mai
	Nhân viên phòng Tuyển sinh - Đào tạo
	Hệ thống các nguyên tắc đăng ký học lại tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh

	09
	Bà Thái Thị My Sa
	Nhân viên phòng Tuyển sinh - Đào tạo
	Xây dựng quy trình về công tác học vụ đối với sinh viên hệ liên thông cao đẳng tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM

	10
	Ông Lê Xuân Thiện
	Trưởng phòng Công tác Chính trị - Học sinh Sinh viên
	Một số giải pháp quản trị học sinh sinh viên trong nhà trường thông minh

	11
	Ông Lê Quang Liêm
	Trưởng phòng Quản trị - Dịch vụ
	Văn hóa trong nhà trường và hướng xây dựng phát triển

	12
	Ông Nguyễn Cao Thắng
	Nhân viên phòng Quản trị - Dịch vụ
	Ứng dụng công nghệ kết nối trình chiếu không dây tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh

	13
	Ông Đỗ Tuấn Việt
	Trưởng Trung tâm Thư viện
	Giải pháp khai thác nguồn tài nguyên Giáo dục mở để bổ sung tài liệu điện tử cho Thư viện số của trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh

	14
	Ông Nguyễn Hữu Thiện
	Trưởng Trung tâm Điều hành và Quản lý dữ liệu
	Giải pháp xây dựng và phát triển Trung tâm dữ liệu tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh

	15
	Bà Nguyễn Thị Hoa
	Phó Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp
	Ứng dụng CNTT vào công tác quản lý, hệ thống, liên kết số liệu, dữ liệu nhằm phục vụ công tác đánh giá hiệu quả, chuẩn chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ viên chức Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.

	16
	Bà Vũ Như Quỳnh
	Nhân viên phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp
	Rèn luyện kỹ năng giao tiếp tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh

	17
	Bà Thân Thị Nhung 
	Nhân viên phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp
	Cải tiến quy trình thanh lý tài sản hàng năm tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh

	18
	Bà Nguyễn Thị Kim Dung
	Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính
	Hoàn thiện công tác quản lý tài chính theo cơ chế tự chủ tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh

	19
	Bà Hồng Mộng Tuyết Dung
	Nhân viên phòng Kế hoạch - Tài chính
	Hoàn thiện quy trình kiểm soát việc thực hiện các dự án  tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh

	20
	Bà Trần Thị Minh Thoa
	Nhân viên phòng Kế hoạch - Tài chính
	Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.

	21
	Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm
	Nhân viên phòng Kế hoạch - Tài chính
	Hoàn thiện công tác quản lý thu chi học phí các hệ tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh

	22
	Bà Trần Thị Thảo Vân
	Nhân viên phòng Kế hoạch - Tài chính
	Một số giải pháp trong việc áp dụng hóa đơn điện tử trong công tác thu học phí và tiền ở ký túc xá cho học sinh – sinh viên theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018 của chính phủ.

	23
	Ông Nguyễn Văn Tấn
	Phó Trưởng phòng Tuyển sinh - Đào tạo
	Đổi mới công tác quản lý nhằm nâng cao chất lượng đào tạo tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh

	24
	Bà Nguyễn Thị Nhuận
	Phó Trưởng phòng Tuyển sinh - Đào tạo
	Xây dựng một số quy trình đào tạo góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh

	25
	Bà Võ Thị Xuân Thơ
	Nhân viên phòng Tuyển sinh - Đào tạo
	Một số giải pháp nhằm tăng tỷ lệ học sinh tốt nghiệp văn hóa tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh

	26
	Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo
	Nhân viên phòng Tuyển sinh - Đào tạo
	Tăng cường mở lớp học lại và đa dạng hóa loại hình học lại của phòng Tuyển sinh - Đào tạo nhằm nâng cao tỷ lệ đạt tốt nghiệp của học sinh sinh viên tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh

	27
	Bà Nguyễn Thị Thùy
	Nhân viên phòng Tuyển sinh - Đào tạo
	Quy trình xây dựng kế hoạch xếp thời khóa biểu nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy và học tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh

	28
	Bà Võ Thị Lệ Trân
	Nhân viên phòng Tuyển sinh - Đào tạo
	Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác nữ công Công đoàn cơ sở Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh

	29
	Bà Nguyễn Thị Hải Hà
	Nhân viên phòng Tuyển sinh - Đào tạo
	Chuẩn hóa mã môn học để quản lý chương trình đào tạo của khoa Công nghệ thông tin tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh

	30
	Ông Phan Đức Long
	Tổ trưởng Tổ Quản lý Ký túc xá, Phòng CTCT - HSSV
	Một số giải pháp quản lý nâng cao chất lượng công tác học sinh, sinh viên nội trú tại ký túc xá Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh

	31
	Bà Lê Thị Nữ
	Nhân viên phòng Công tác Chính trị - Học sinh Sinh viên
	Hoàn thiện quy trình xét học bổng cho học sinh sinh viên

	32
	Ông Nguyễn Trung Dũng
	Nhân viên phòng Công tác Chính trị - Học sinh Sinh viên
	Một số biện pháp phòng, chống bạo lực học đường trong học sinh khối T4 tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh

	33
	Bà Nguyễn Thị Nhung
	Nhân viên phòng Công tác Chính trị - Học sinh Sinh viên
	Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh

	34
	Ông Lương Minh Dũng
	Nhân viên phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng
	Ứng dụng phần mềm Adobe Presenter 10 trong thiết kế bài giảng điện tử E-Learning tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh

	35
	Bà Nguyễn Yến Nhi
	Nhân viên phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng
	Hướng dẫn sử dụng phần mềm PMT-EMS ExamSys Offline tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh

	36
	Bà Nguyễn Ngọc Trang
	 Trưởng phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế
	Xây dựng quy trình quản trị hợp tác quốc tế

	37
	Ông Nguyễn Văn Thành
	Phó Trưởng phòng Quản trị - Dịch vụ
	Chế tạo máy quấn dây

	38
	Ông Nguyễn Thành Nam
	Trưởng khoa Khoa học cơ bản
	Định hướng xây dựng mô hình quản trị nhà trường thông minh trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

	39
	Bà Lê Thị Hồng Vân
	Phó Trưởng khoa Lý luận Chính trị
	Một vài kinh nghiệm về rèn luyện đạo đức và kỷ luật cho học sinh trung cấp 19T4 thông qua dạy bài 2: Khái quát về tư tưởng Hồ Chí Minh môn học Giáo dục Chính trị.

	40
	Ông Chung Trần Thế Vinh
	Trưởng khoa Cơ khí
	Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý khoa Cơ khí ứng dụng công nghệ 4.0

	41
	Bà Nguyễn Vân Giang
	Phó Trưởng khoa Công nghệ thông tin
	Rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức môn cơ sở dữ liệu trong thực tế

	42
	Ông Trần Vĩnh Xuyên
	Phó Trưởng khoa Công nghệ thông tin
	Nghiên cứu và ứng dụng MySQL Workbench để quản trị cơ sở dữ liệu mysql

	43
	Ông Nguyễn Văn Đôn
	Trưởng bộ môn thuộc khoa Công nghệ thông tin
	Xây dựng bộ video clip hướng dẫn thực hành môn Quản trị mạng nâng cao trên Linux bậc Cao đẳng

	44
	Ông Trần Việt Khánh
	Trưởng bộ môn thuộc khoa Công nghệ thông tin
	Ứng dụng công cụ Angular JS Frameword hỗ trợ lập trình Game

	45
	Ông Nguyễn Văn Minh
	Giảng viên khoa Công nghệ thông tin
	Phát triển kỹ năng và tư duy lập trình cho sinh viên cao đẳng thông qua các thuật toán tối ưu trong học phần kỹ thuật lập trình.

	46
	Ông Lê Quý Hưng Quốc
	Giảng viên khoa Công nghệ thông tin
	Xây dựng video hướng dẫn thực hành môn Mạng Nâng Cao trình độ Cao đẳng chính quy ngành Quản trị mạng máy tính

	47
	Ông Nguyễn Văn Danh
	Giảng viên khoa Công nghệ thông tin
	Ứng dụng Adobe Presenter để xây dựng và phát triển bài giảng.

	48
	Ông Dương Ngọc Vọng
	Giảng viên khoa Công nghệ thông tin
	Tấn công từ chối dịch vụ DDoS

	49
	Ông Nguyễn Ngọc Tuyên
	Giảng viên khoa Công nghệ thông tin
	Nâng cao kỹ năng thực hành lắp ráp phần cứng máy tính với phần mềm IT Essentials Virtual Desktop PC

	50
	Ông Nguyễn Cao Phong
	Giảng viên khoa Công nghệ thông tin
	Triển khai Website thương mại điện tử mã nguồn mở trên hệ điều hành CentOs

	51
	Bà Hồ Ngọc Chi
	Giảng viên khoa Công nghệ thông tin
	Ứng dụng phương pháp Mind Map và Check list để phát triển khả năng sáng tạo và tự học của học sinh bậc trung cấp khi học thiết kế đồ họa với Adobe Illustrator.

	52
	Bà Huỳnh Thị Minh Ly
	Giảng viên khoa Công nghệ thông tin
	Ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng chương trình chấm điểm tự động tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh

	53
	Ông Nguyễn Anh Tuấn
	Trưởng khoa Động lực
	Ứng dụng phần mềm Matlab Simulink thiết kế bộ điều khiển mô phỏng hệ thống lái tích cực AFS

	54
	Ông Tạ Minh Cường
	Phó Trưởng khoa Điện - Điện tử
	Thi công mô hình máy in 3D

	55
	Ông Huỳnh Ngọc Mai
	Phó Trưởng khoa Điện - Điện tử
	Thi công bộ thí nghiệm kỹ thuật số cho khoa

	56
	Ông Võ Cường
	Trưởng bộ môn thuộc khoa Điện - Điện tử
	Thi công mô hình điều khiển bơm định lượng dùng motor DC không chổi quét và dùng cảm biến giám sát áp lực ngõ vào ra bơm

	57
	Ông Lê Tiến Đạt
	Giảng viên khoa Điện - Điện tử
	Thi công máy chiết rót đóng chai tự động

	58
	Ông Nguyễn Minh Đức
	Giảng viên khoa Điện - Điện tử
	Thi công mô hình máy cắt Lazer

	59
	Ông Cao Văn Tuấn
	Giảng viên khoa Điện - Điện tử
	Thi công mô hình hệ thống bơm nước

	60
	Bà Bùi Thị Ngọc Sương
	Giảng viên khoa May - Thời trang
	Quy trình làm rập cải tiến ứng dụng may túi mổ một viền

	61
	Ông Nguyễn Trọng Nghĩa
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